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TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược Hà Nội Dược học 1995 

2 Thạc sĩ Trường ĐH Dược Hà Nội Dược lý -Dược lâm sàng 2000 

3 Tiến sĩ Trường ĐH Dược Hà Nội Dược lý - Dược lâm sàng 30/11/20 
13 

11. Trînh độ ngoại ngữ 
 

TT Ngôn ngữ Trînh độ Nghe Nòi Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ B2    

2 Tiếng Anh Trình độ C    

3 Tiếng Anh Trình độ C    

4 Tiếng Anh Trình độ B2    

12. Quá trînh công tác 
 

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 12/2001 - 11/2002 Thư viện viên Thư viện - ĐH Dược Hà Nội 13-15 Lê Thánh Tông Hà Nội 

2 12/2002-01/2007 Chuyên viên 
kiêm giảng 
viên 

Phòng Tổ chức cán bộ và bộ 
môn Dược lâm sàng - Trường 
ĐH Dược Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông Hà Nội 

3 2/2007-6/2022 Giảng viên Phòng Tổ Bộ môn Dược lâm 
sàng - Trường ĐH Dược Hà 
Nội 

13-15 Lê Thánh Tông Hà Nội 



 

4 7/2022-9/2022 Giảng viên cao 
cấp 

Bộ môn Dược lâm sàng - 
Khoa Dược lý - Dược lâm 
sàng 

13-15 Lê Thánh Tông Hà Nội 

5 9/2022-nay Giảng viên cao 
cấp 

Bộ môn Dược lâm sàng - 
Khoa Dược lý - Dược lâm 
sàng 

13-15 Lê Thánh Tông Hà Nội 

- Quá trînh giảng dạy: 

- Từ năm 2003 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 
đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội. 
- Từ năm 2013 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 
sau đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

- Chương trînh giảng dạy: 

1. Chương trình đại học ngành Dược học 
2. Chương trình sau đại học (CK1, CK2, thạc sĩ, tiến sĩ) 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trî hoặc tham gia 
 

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm 
tham gia 

Thời 
gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 
Tînh 

trạng đề 
tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Đánh giá tính hiệu quả - an toàn của 
việc sử dụng amikacin tại khoa Hồi sức 
tích cực bệnh viện Thanh Nhàn 

Chủ trì 1/2010 - 
12/2012 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

2 Xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng bệnh 
án lâm sàng dùng trong đào tạo dược 
sỹ đại học 

Chủ trì 1/2013 - 
12/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

3 Đánh giá kê đơn trên bệnh nhân cao 
tuổi bằng tiêu chuẩn Beers và tiêu 
chuẩn STOPP/START tại Bệnh viện 
Lão khoa Trung Ương. 

Chủ trì 12/2016 - 
9/2017 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

4 Áp dụng bộ công cụ phát hiện biến cố 
bất lợi của thuốc IHI ADE Trigger 
Tool tại bệnh viện 

Chủ trì 12/2018 - 
3/2020 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

5 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 
tuân thủ dùng thuốc được đo lường 
bằng công cụ MARS-5 trên bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2 tại một số cơ sở 
khám chữa bệnh 

Chủ trì 11/2021 - 
5/2023 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

6 Nghiên cứu đánh giá tương đương điều 
trị chế phẩm omeprazol sản xuất trong 
nước 

Thành 
viên 

1/2005 - 
12/2007 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

7 Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh 
học chế phẩm metformin sản xuất 
trong nước 

Thành 
viên 

1/2006 - 
12/2008 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

Khá 

8 Nghiên cứu định lượng 3 thuốc kháng 
lao R,H,Z trong huyết tương bệnh nhân 
lao 

Thành 
viên 

1/2008 - 
12/2011 

Đề tài cấp 
Bộ 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 



 

9 Đánh giá thực trạng sử dụng kháng 
sinh tại một số bệnh viện trên địa bàn 
Hà Nội và đề xuất sử dụng kháng sinh 
hợp lý, an toàn 

Thành 
viên 

1/2010 - 
12/2013 

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố 

Đã 
nghiệm 
thu 

Xuất sắc 

10 Đánh giá thực trạng triển khai hoạt 
động dược lâm sàng tại một số bệnh 
viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sau khi có 
thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế (thông 
tư 31/2012/TT – BYT) 

Thành 
viên 

11/2014 - 
11/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

11 Ứng dụng một số chỉ số PK/PD trong 
dự báo hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn 
của ciprofloxacin tại khoa hồi sức tích 
cực, bệnh viện Bạch Mai 

Thành 
viên 

1/2014 - 
12/2014 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

12 Phân tích tác động của thử nghiệm tư 
vấn từ xa thực hiện bởi dược sĩ lâm 
sàng trên bệnh nhân đái tháo đường típ 
2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện 
Hữu Nghị. 

Thành 
viên 

11/2021 - 
11/2022 

Đề tài khoa 
học cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Đạt 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí Tập Số Trang Năm 

công bố 

1 Phân tích đơn điều trị viêm loét dạ dày - 
tá tràng tại một bệnh viện tuyến trung 
ương 

2 Dược học   20-22 2000 

2 Đánh giá cơ sở của việc kê đơn trong 
điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng tại một 
bệnh viện tuyến trung ương 

2 Dược học   18-22 2001 

3 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong 
điều trị bệnh tâm thần phân liệt tại Bệnh 
viện Tâm thần Hải Phòng 

3 Dược học 359 3 15-18 2006 

4 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong 
điều trị trầm cảm tại bệnh viện tâm thần 
trung ương 

3 Dược học 367 11 
A 

147- 
149 

2006 

5 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong 
điều trị tâm thần phân liệt tại bệnh viện 
tâm thần trung ương 

3 Dược học 367 11 
A 

150- 
152 

2006 

6 So sánh hiệu quả điều trị và tác dụng 
không mong muốn của mirtazapin và 
amitriptylin trong điều trị trầm cảm tại 
bệnh viện tâm thần trung ương 

4 Dược học 367 11 
A 

153- 
157 

2006 

7 Đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong 
điều trị tại khoa Nội hô hấp ở bệnh viện 
Đà Nẵng từ 1/2005 đến 9/2006 

3 Dược học 372 4 5-10 2007 



 

8 Evaluation of amikacin use by monitoring 
plasma drug concentration in patients at 
Intensive care unit – Bach Mai Hospital 

3 Proceeding of the 
fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

9 Olanzapin vs haloperidol in the treatment 
of schizophrenia in Vietnam National 
psychiatric hospital No1 

4 Proceeding of the 
fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

10 Naltrexone for heroin dependence 
treatment in institute of mental health – 
Bach mai hospital – Vietnam 

3 Proceeding of the 
fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences, 
Bangkok, 
Thailand 

   2007 

11 Đánh giá tác dụng không mong muốn 
ngoại tháp trên bệnh nhân điều trị thuốc 
an thần kinh 

3 Y học lâm sàng 
108 

  106- 
111 

2008 

12 Tổng quan về kháng sinh aminoglycosid 3 Y học lâm sàng 
108 

5 6 114- 
118 

2010 

13 Đánh giá hiệu quả và an toàn của 
amikacin thông qua giám sát nồng độ 
thuốc trong máu bệnh nhân nhiễm khuẩn 
hô hấp tại khoa Lao và bệnh phổi, bệnh 
viện trung ương quan đội 108 

3 Y học lâm sàng 
108 

6 6 121- 
128 

2011 

14 Bước đầu đánh giá khả năng đáp ứng điều 
trị của gentamicin thông qua định lượng 
nồng độ thuốc trong máu tại bệnh viện 
TƯQĐ 108 

3 Y học lâm sàng 
108 

6 6 136- 
144 

2011 

15 Evaluation of efficacy and safety of 
amikacin usage in ICU’s patients: A 
prospective observational study 

4 Proceeding of 
Seventh 
Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Sciences 
Bangkok, 
Thailand 

   2011 

16 Đánh giá khả năng đáp ứng điều trị của 
việc sử dụng amikacin qua nồng độ thuốc 
trong máu và qua chỉ số PK/PD tại khoa 
Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai 

4 Dược học 427 11 23-26 2011 

17 Khảo sát chế độ liều của gentamicin tại 
bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

 4 129- 
132 

2011 



 

18 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 
amikacin trong điều trị tại một số bệnh 
viện trên địa bàn Hà Nội 

2 Dược học 435 7 12-17 2012 

19 Dự báo kết quả điều trị và độ an toàn 
trong sử dụng amikacin thông qua đánh 
giá nồng độ thuốc trong máu 

2 Dược học 435 7 54-58 2012 

20 Antibiotic therapy for inpatients with 
community-acquired pneumonia in a 
developing country 

13 Pharmacoepidemi 
ology and Drug 
Safety Article 
first published 
online: 19 MAR 
2014 DOI: 
10.1002/pds.3614 

   2014 

21 Xác định các vấn đề liên quan đến thuốc 
sau phẫu thuật nội soi mũi xoang tại bệnh 
viện Tai Mũi Họng trung ương 

5 Tạp chí Tai Mũi 
Họng Việt Nam 

 3 63-69 2014 

22 Khảo sát các biến cố bất lợi khi sử dụng 
các kháng thể đơn dòng tại trung tâm Y 
học hạt nhân và Ung bướu bệnh viện Bạch 
Mai 

4 Tạp chí Ung thư 
học Việt Nam 

 3 292- 
295 

2014 

23 Ứng dụng chỉ số Dược động học/Dược 
lực học (PK/PD) của ciprofloxacinđể dự 
báo hiệu quả điều trị trên bệnh nhân hồi 
sức tích cực 

2 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

5 6 201- 
240 

2014 

24 Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân ung thư đại trực tràng được hóa trị 
tại trung tâm Ung bướu Thái Nguyên 

3 Ung thư học  3 147- 
154 

2015 

25 Phân tích thực trạng hoạt động Cảnh giác 
Dược tại một số bệnh viện đa khoa tuyến 
tỉnh giai đoạn 2010-2012 

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

 5 1-7 2015 

26 Đánh giá thực trạng hoạt động Cảnh giác 
Dược của một số bệnh viện tại Việt Nam 

4 Dược học 474 10 2-7 2015 

27 Phân tích thực trạng sử dụng hóa chất 
trong điều trị ung thư đại trực tràng tại 
một bệnh viện tuyến trung ương 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

 6 27-32 2015 

28 Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân 
ung thư phổi không tế bào nhỏ được điều 
trị đích tại trung tâm y học hạt nhân và 
ung bướu bệnh viện Bạch Mai 

4 Ung thư học  3 86-91 2015 

29 Evaluation of Potentially Inappropriate 
Medication (PIM) prescribing in elderly 
patients at a hospital in Quangbinh 
Province 

3 Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

  88-92 2015 

30 Áp dụng bộ tiêu chuẩn STOPP/START 
2008 trong sàng lọc các đơn thuốc có khả 
năng không phù hợp trên bệnh nhân cao 
tuổi tại một bệnh viện tuyến Trung ương ở 
miền Trung 

3 Dược học 56 48 
6 

7-10 2016 



 

31 Đánh giá kỹ thuật sử dụng các thuốc dạng 
hít của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính tại một bệnh viện tuyến trung 
ương 

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

7 4+ 
5 

156- 
160 

2016 

32 Tác động của các can thiệp dược lâm sàng 
trên kê đơn kháng sinh nhóm carbapenem 
tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh 

2 Dược học 499 11/ 
20 
17 

35-39 2017 

33 Ceftriaxone usage in neonates in a 
hospital of obstetrics and gynecology 

4 Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET II 

  377- 
382 

2017 

34 Ceftriaxone usage in neonates in a 
hospital of obstetrics and gynecology 

4 Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET II 

  377- 
382 

2017 

35 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh 
trên bệnh nhân thở máy 

3 Dược học 499 11/ 
20 
17 

62-64, 
87 

2017 

36 Applying the 2015 Updated Beers Criteria 
to Assess Potentially Inappropriate 
Medications in Elderly Patients at 
Discharge: A Geriatric Hospital-Based 
Study 

4 Proceeding of 
ASEAN 
PHARMANET II 

  29-36 2017 

37 Common technique errors in patients 
when using insulin pen 

4 ASEAN 
PharmNET 2 

  12-17 2017 

38 Tình hình sử dụng hóa chất và các thuốc 
hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ung thư phổi 
không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt 
nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai 

3 Y học thực hành 104 
7 

6/2 
01 
7 

102- 
106 

2017 

39 Chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư 
phổi không tế bào nhỏ được hóa trị liệu tại 
trung tâm y học hạt nhân và ung bướu 
bệnh viện Bạch Mai 

4 Y học thực hành 104 
7 

6/2 
01 
7 

110- 
114 

2017 

40 Áp dụng bộ tiêu chuẩn Beers và STOPP 
trong sàng lọc các thuốc có khả năng 
không phù hợp trên đơn thuốc xuất viện 
của bệnh nhân cao tuổi tại một bệnh viện 
tuyến Trung ương 

3 Dược học 497 9/2 
01 
7 

2-4 2017 

41 Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm 
insulin và tác dụng không mong muốn của 
insulin trên bệnh nhân đái tháo đường typ 
2 tại một bệnh viện tuyến huyện 

2 Dược học  49 
7 

11-14 2017 

42 Phân tích tình hình sử dụng và tác dụng 
không mong muốn của sorafenib trong 
điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại 
Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, 
Bệnh viện Bạch Mai 

3 Dược học 499 11/ 
20 
17 

13-17 2017 

43 Hospital clinical pharmacy services in 
Vietnam 

8 International 
Journal of 
Clinical 
Pharmacy 

   2018 



 

44 Pharmacists’ training to improve inhaler 
technique of 
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease in Vietnam 

6 Int J Chron 
Obstruct Pulmon 
Dis 

 13 1863— 
1872 

2018 

45 Phân tích việc lựa chọn thuốc trên bệnh 
nhân mới mắc Đái tháo đường typ 2 được 
quản lý ngoại trú tại một số cơ sở khám 
chữa bệnh khu vực phía Bắc 

4 Kỷ yếu Hội nghị 
KHCN TT 
Trường ĐH Dược 
lần thứ XIX 

  318- 
324 

2018 

46 Effectiveness of a short training program 
for community pharmacists to 
improve knowledge and practice of 
asthma counselling – A simulated 
patient study 

7 Respiratory 
Medicines 

144  50-60 2018 

47 Impact of pharmaceutical care in the 
improvement of medication adherence 
and quality of life for COPD patients in 
Vietnam 

6 Respiratory 
Medicine 

14 15 
3 

31 - 37 2019 

48 Triển khai hoạt động của dược sĩ lâm sàng 
trong quản lý tương tác thuốc bất lợi tiềm 
tàng tại khoa khám bệnh cán bộ quân đội 
– bệnh viện trung ương quân đội 108 

3 Y học Việt Nam 477 1 137- 
143 

2019 

49 Phân tích thực trạng sử dụng colistin tại 
Bệnh viện Hữu Nghị 

9 Y học lâm sàng 
108 

14 9 20 2019 

50 Một số vấn đề liên quan đến sử dụng 
insulin chưa phù hợp trên bệnh nhân Đái 
tháo đường tại một bệnh viện tuyến Trung 
ương 

4 Dược học  52 
1 

11-17 2019 

51 Xây dựng và áp dụng bộ công cụ phát 
hiện biến cố bất lợi của thuốc (ADE 
TRigger Tool) bằng phương pháp sàng 
lọc hồi cứu bệnh án tại Bệnh viện Hữu 
Nghị 

6 Dược học  52 
0 

63-66 2019 

52 Phân tích thực trạng sử dụng colistin tại 
bệnh viện Hữu Nghị 

9 Y học lâm sàng 
108 

14 9/2 
01 
9 

20-29 2019 

53 Xây dựng danh mục tương tác thuốc 
chống chỉ định trong kê đơn ngoại trú bảo 
hiểm y tế - Bệnh viện trung ương quân đội 
108 năm 2019 

6 Y học lâm sàng 
108 

14 đặ 
c 

biệ 
t 

11-19 2019 

54 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 
trong ngoại khoa tại bệnh viện Hữu Nghị 

7 Y học Việt Nam 484 Đặ 
c 

biệ 
t 

203- 
211 

2019 

55 Xây dựng các tiêu chí đánh giá về sử dụng 
kháng sinh trong chương trình quản lý sử 
dụng kháng sinh tại bệnh viện Hữu Nghị 
Việt Xô 

4 Y học Việt Nam 489 2 119- 
124 

2020 



 

56 Nâng cao hiệu quả chương trình kháng 
sinh dự phòng thông qua triển khai hoạt 
động dược lâm sàng tại khoa chấn thương 
chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đức giang 

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 2 35-40 2020 

57 Phân tích các vấn đề liên quan đến thuốc 
trong đơn kê điều trị ngoại trú một số 
bệnh mạn tính tại một bệnh viện tuyến 
trung ương 

4 Y học Việt Nam 490 1 237- 
242 

2020 

58 Điều soát thuốc trên bệnh nhân phẫu thuật 
có kế hoạch – đóng góp của dược sỹ lâm 
sàng 

3 Dược học  52 
7 

14-19 2020 

59 Triển khai chương trình kháng sinh dự 
phòng trong mổ lấy 
thai tại Bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên 

6 VNU Journal of 
Science: Medical 
and 
Pharmaceutical 
Sciences 

36 4 68-74 2020 

60 Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng 
kháng sinh carbapenem trong điều trị 
viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa 
khoa Hà Đông 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

11 6 9-15 2020 

61 Triển khai chương trình kháng sinh dự 
phòng trong mổ lấy thai tại Bệnh viện 
Trung ương Thái Nguyên 

6 Tạp chí khoa học: 
Khoa học Y 
dược-Đại học 
Quốc Gia 

36 4 68-74 2020 

62 Áp dụng bộ công cụ phát hiện biến cố bất 
lợi của thuốc (ADE Trigger Tool) bằng 
phương pháp sàng lọc hồi cứu bệnh án tại 
một Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

5 Y Dược học  6 106- 
111 

2020 

63 Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc chống 
đông enoxaparin trên bệnh nhân người 
cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu 
nghị 

6 Y học Việt Nam 495 1 19-24 2020 

64 Tuân thủ dùng thuốc trên người bệnh Đái 
tháo đường điều trị ngoại trú 

5 Y học lâm sàng  11 
5 

85-92 2020 

65 Đặc điểm vi khuẩn và tình hình sử dụng 
kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do 
một số chủng Gram âm giảm nhạy cảm 
với kháng sinh carbapenem tại Bệnh viện 
Hữu nghị 

5 Y dược lâm sàng 
108 

16 Đặ 
c 

biệ 
t 

135- 
144 

2021 

66 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh dự 
phòng trên bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh 
viện Hữu nghị 

6 Y dược lâm sàng 
108 

16 Đặ 
c 

biệ 
t 

145- 
152 

2021 

67 Phân tích tính phù hợp của chỉ định thuốc 
chống đông trên bệnh nhân người cao tuổi 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị 

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

12 6 185- 
192 

2021 



 

68 Unintentional Medication Discrepancies 
at Admission Among Elderly Inpatients 
with Chronic Medical Conditions in 
Vietnam: A Single‐Centre Observational 
Study 

6 Drugs - Real 
World Outcomes 

1 9 141 - 
151 

2022 

69 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh 
trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và 
viêm phổi thở máy tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Tuyên quang 

5 Y học Việt Nam 511 2 7-12 2022 

70 Thực trạng tuân thủ Hướng dẫn điều trị 
trong kê đơn nội trú trên bệnh nhân mắc 
hội chứng mạch vành cấp tại Bệnh viện 
Hữu Nghị 

7 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc 

13 2 2-8 2022 

71 Xác định các rào cản ảnh hưởng đến việc 
kê đơn theo Hướng dẫn điều trị trên bệnh 
nhân nội trú mắc hội chứng mạch vành 
cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị 

6 Y học Việt Nam 511 2 12-17 2022 

72 Các vấn đề liên quan đến hành vi tự chăm 
sóc trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 
trong đại dịch COVID - 19 

6 Y học Việt Nam 515 2 179- 
184 

2022 

73 Inappropriate supply of antibiotics for 
common viral 
infections by community pharmacies in 
Vietnam: A 
standardised patient survey 

20 The Lancet 
Regional Health: 
Western Pacific 
(SCIE, Q1) 

23   2022 

74 MỐI LIÊN QUAN GIỮA NĂNG LỰC 
HIỂU VÀ VẬN DỤNG THÔNG TIN VỀ 
THUỐC VÀ TUÂN THỦ DÙNG 
THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI 
THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ 
NGOẠI TRÚ 

7 Y học Việt Nam 515 1 123- 
128 

2022 

75 Implementing clinical pharmacy activities 
in hospital setting in Vietnam: current 
status from a national survey 

9 BMC Health 
Services Research 

22 88 
7 

 2022 

76 Impact of pharmacist-initiated educational 
interventions on 
improving medication reconciliation 
practice in geriatric 
inpatients during hospital admission in 
Vietnam 

10 Journal of 
Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics 

12 47 2107- 
2114 

2022 

77 Implementation and Evaluation of 
Clinical 
Pharmacy Services on Improving Quality 
of 
Prescribing in Geriatric Inpatients in 
Vietnam: An 
Example in a Low–Resources Setting 

8 Clinical 
Interventions in 
Aging 

 17 1127- 
1138 

2022 



 

78 Mapping access to drug outlets in 
Vietnam: distribution of 
drug outlets and the sociodemographic 
characteristics of the 
communities they serve 

14 The Lancet 
Regional Health - 
Western Pacific 

30 12  2022 

79 Các vấn đề liên quan đến thuốc trên bệnh 
nhân cao tuổi mắc đái tháo đường típ 2 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu Nghị 

6 Y dược lâm sàng 
108 

18 Đặ 
c 

biệ 
t 
10/ 
20 
23 

320 2023 

80 Đánh giá tác động bước đầu của tính năng 
cảnh báo về liều dùng thông qua hệ thống 
hỗ trợ quyết định lâm sàng tại Bệnh viện 
Hữu Nghị 

8 Y dược lâm sàng 
108 

18 Đặ 
c 

biệ 
t 
10/ 
20 
23 

8-13 2023 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 
bản 

Năm 
xuất 

bản 

Số tác 
giả 

Trách 
nhiệm tham 

gia 

1 Hóa Dược – Dược lý III Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2007 8 Tham gia 

2 Dược lâm sàng Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2007 8 Tham gia 

3 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng - Tập 1 Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2012 13 Tham gia 

4 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng - Tập 2 Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2012 13 Tham gia 

5 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng - Tập 3 Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2012 13 Tham gia 

6 Dược lâm sàng- Những nguyên lý 
cơ bản và sử dụng thuốc trong điều 
trị 

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2012 37 Tham gia 

7 Cảnh giác dược Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Nhà xuất bản 
Y học 

2015 20 Tham gia 

8 Thực tập Dược lâm sàng Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu) 

Trường ĐH 
Dược Hà 
Nội 

2016 10 Tham gia 

 

16. Giải thưởng 



 

TT Hînh thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

TT Nội dung Năm đạt 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy Vân 


